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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 1 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  BD81 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

Ngày thi: 11/01/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/2

Ghi chú

In ngày:  21/11/18

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: BD.F1

Nhóm

1 1553010010 TRẦN HỒNG ÂN 02/04/97 BD81

2 1553010043 VŨ VĂN ĐỨC 24/03/96 BD81

3 1553010056 LÊ NGỌC HÂN 19/08/97 BD81

4 1553010069 NGuYỄN QuaNG HuY 15/01/97 BD81

5 1553010126 LÂM THỊ NGỌC 16/09/97 BD81

6 1553010159 CHÂu NGỌC QuÍ 18/03/97 BD81

7 1553010175 HÀ THỊ THu THẢo 03/09/97 BD81

8 1553010184 LÊ MINH THẮNG 16/01/97 BD81

9 1553010188 HoÀNG THỊ THoa 13/03/97 BD81

10 1553010201 VƯ¬NG NGỌC aNH THƯ 04/02/97 BD81

11 1553010202 ĐẶNG HoÀI THƯ¬NG 26/12/96 BD81

12 1553010204 VÕ NHẬT CẨM THY 01/01/97 BD81

13 1553010229 NGuYỄN HÒa MINH TuẤN 31/10/95 BD81

14 1653010007 NGuYỄN THỊ KIM aNH 19/01/98 BD81

15 1653010022 NGuYỄN HoÀI BẢo 22/01/98 BD81

16 1653010040 PHẠM NGỌC DaNH 14/08/98 BD81

17 1653010061 LÊ VĂN ĐÔ 15/05/98 BD81

18 1653010106 ĐỖ THỊ HỒNG HƯ¬NG 20/01/98 BD81

19 1653010141 LÊ DoÃN LINH 24/12/98 BD81

20 1653010147 NGuYỄN THỊ KHÁNH LINH 25/08/98 BD81

21 1653010157 HÀ LoNG 02/05/98 BD81

22 1653010161 HuỲNH VĂN LỢI 13/09/98 BD81

23 1653010171 LÊ ĐỨC MẠNH 07/10/98 BD81

24 1653010214 VÕ THỊ YẾN NHI 31/05/97 BD81

25 1653010228 HoÀNG NG~ PHƯ¬NG PHƯ¬NG 26/09/98 BD81

26 1653010253 MaI THẾ SaNG 29/03/98 BD81

27 1653010255 ĐẶNG THỊ SeN 09/02/98 BD81

28 1653010256 DƯ¬NG THỊ SoaN 20/08/98 BD81

29 1653010268 NGuYỄN THaNH THaNH 02/01/98 BD81

30 1653010270 PHẠM DuY THÁI 14/02/98 BD81

31 1653010274 BÙI THỊ PHƯ¬NG THẢo 14/02/98 BD81

32 1653010282 NGuYỄN THỊ THu THẢo 29/01/98 BD81

33 1653010283 PHẠM THỊ PHƯ¬NG THẢo 10/01/98 BD81

34 1653010292 CHÂu HỮu THỊNH 12/01/98 BD81

35 1653010307 PHẠM VŨ aNH THƯ 02/06/98 BD81

36 1653010331 HoÀNG THaNH TRaNG 02/06/97 BD81

37 1653010349 NGuYỄN VIỆT TRINH 24/11/98 BD81
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38 1653010363 LÊ KHẢ TÚ 29/09/98 BD81

39 1653010372 VÕ THỊ TỐ uYÊN 07/05/98 BD81

40 1653010378 PHẠM HoÀNG VIỆT 11/08/98 BD81

41 1653012014 LƯ THÀNH ĐẠT 24/07/98 BD81

42 1654020092 TRẦN KIM KHÔI 02/11/98 BD81

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)


